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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: Thanh toán quốc tế (International Payment)

Mã học phần:  TCH412
Khoa: Tài chính - Ngân hàng
Bộ môn phụ trách: Tài chính quốc tế
Số tín chỉ: 03

Điều kiện tiên quyết: Giao dịch thương mại quốc tế (TMA302)
Thời điểm thiết kế/ban hành lần đầu: 

Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung: 
1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
	STT
	Tên giảng viên
	Email
	Điện thoại

	1
	PGS, TS Đặng Thị Nhàn
	dangthinhan@ftu.edu.vn 
	0913088928

	2
	TS Kim Huong Trang
	kimhuongtrang@ftu.edu.vn 
	0943272686

	3
	TS Trần Thị Lương Bình
	tranthiluongbinh@ftu.edu.vn   
	0948034777

	4
	ThS Lê Thế Bình
	lethebinh@ftu.edu.vn 
	0904858224

	5
	ThS Nguyễn Thị Thanh Phương
	phuong.nguyen@ftu.edu.vn 
	0912880082

	6
	ThS Trần Ngọc Hà
	tranngocha@ftu.edu.vn  
	01256295111

	7
	ThS Nguyễn Thu Trang
	trang.nt@ftu.edu.vn  
	0983283392

	8
	ThS Đinh Thị Hà Thu
	thudth@ftu.edu.vn 
	0977388053

	9
	ThS Phan Thị Hương Giang
	giang.huongphan91@gmail.com
	0969980399


2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Thanh toán quốc tế là một trong những học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ thanh toán trong các giao dịch quốc tế.

Học phần cung cấp những kiến thức về tỷ giá hối đoái, về các loại tiền tệ trong thanh toán quốc tế, về các phương tiện thanh toán quốc tế phổ biến trên thế giới, các phương thức thanh toán quốc tế được áp dụng trong các giao dịch thương mại quốc tế, đồng thời trang bị cho sinh viên các tiêu chuẩn ngân hàng quốc tế trong việc soạn thảo và kiểm tra các chứng từ liên quan đến nghiệp vụ thanh toán. 

Học phần cũng trang bị kiến thức giúp sinh viên có thể thi lấy các chứng chỉ hành nghề chuyên nghiệp quốc tế như chứng chỉ CITF (chuyên gia tài trợ thương mại quốc tế) và chứng chỉ CDCS (chuyên gia tín dụng chứng từ) do Viện tài chính IFS của Anh cấp.

3. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN
3.1. Về kiến thức

Sau khi học xong học phần này, người học sẽ:

1. Hiểu được cơ sở của việc hình thành tỷ giá hối đoái, các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái, phương pháp yết tỷ giá và cách tính chéo tỷ giá để áp dụng trong các giao dịch mua bán ngoại tệ nhằm thực hiện việc thanh toán quốc tế.
2. Nắm được cách soạn thảo và đàm phán điều khoản về thanh toán quốc tế trong các giao dịch thương mại quốc tế và các điều kiện nội dung của điều khoản thanh toán quốc tế đó như điều kiện tiền tệ, điều kiện địa điểm thanh toán, điều kiện về thời gian thanh toán và điều kiện về phương thức thanh toán.

3. Phân biệt và sử dụng tốt các phương tiện thanh toán quốc tế, nắm được luật lệ và tập quán quốc tế về cách tạo lập và kiểm tra chứng từ trong thanh toán quốc tế. 
4. Hiểu rõ bản chất của các phương thức thanh toán quốc tế, phân tích, so sánh  ưu, nhược điểm của các phương thức thanh toán quốc tế và giải pháp lựa chọn cho doanh nghiệp.
5. Nhận diện và phân tích các rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế và các biện pháp hạn chế rủi ro.
6. Hiểu được các quy định pháp lý và đạo đức hành nghề trong thanh toán quốc tế  

3.2. Về kĩ năng

7. Có khả năng lập luận, tư duy một cách có hệ thống và giải quyết vấn đề trong hoạt động thanh toán quốc tế; biết vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
8. Có kỹ năng tự chủ, kỹ năng học và tự học, kỹ năng làm việc theo nhóm 
9. Có kỹ năng giao tiếp sử dụng ngoại ngữ chuyên môn trong lĩnh vực thanh toán quốc tế. 


3.3. Về thái độ

10. Rèn luyện để sinh viên có thái độ làm việc đúng đắn, bảo vệ uy tín nghề nghiệp của mình thông qua giữ vững đạo đức nghề nghiệp. 

11. Có hành vi và ứng xử chuyên nghiệp, hợp tác với đối tác và phục vụ khách hàng theo đúng yêu cầu về tiêu chuẩn hành nghề và đạo đức nghề nghiệp, 

12. Có trách nhiệm với xã hội và sống và làm việc tuân theo pháp luật.

4. HỌC LIỆU

4.1. Giáo trình
1. Đinh Xuân Trình và Đặng Thị Nhàn, 2011, Giáo trình Thanh toán quốc tế, NXB Khoa học - Kỹ thuật. 
4.2. Tài liệu tham khảo bắt buộc
* Văn bản quy phạm pháp luật

2. Bộ tập quán quốc tế điều chỉnh L/C của ICC: UCP600, URR725, ISBP745, URR725, eUCP1.1

3. Luật các công cụ chuyển nhượng Việt Nam năm 2005.
4. Pháp lệnh ngoại hối Việt Nam 2006 và Pháp lệnh sửa đổi một số điều của pháp lệnh ngoại hối 2013.
5. Quy tắc quốc tế về thư tín dụng dự phòng 590, ICC, 1998.
6. Quy tắc thống nhất về bảo lãnh theo yêu cầu 758, ICC, 2010.
7. Quy tắc thống nhất về nhờ thu URC522, ICC, 1995.
4.3. Tài liệu tham khảo tự chọn
8. Đặng Thị Nhàn, 2015, Môi trường pháp lý trong thanh toán quốc tế, NXB Lao Động.
9. Nguyễn Thị Quy, 2012, Các tranh chấp thường phát sinh trong thanh toán quốc tế bằng L/C, NXB Thống Kê.
10. Đinh Xuân Trình, 2017, Hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp trong soạn thảo đàm phán và ký kết hợp đồng bán hàng quốc tế, NXB Lao Động.
4.4. Websites 
11. www.iccwbo.org
12. www.vietcombank.com.vn 
5. NỘI DUNG, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
5.1. Nội dung, kế hoạch chung
	Buổi
	Chương
	Phương pháp tổ chức dạy học
	Kiểm tra, đánh giá

	
	
	Lý thuyết (thuyết giảng)
	Thực hành, thảo luận
	Tiểu luận, bài tập lớn, thực tế
	Tự học có hướng dẫn
	

	1-2
	Phần I. Nhập môn thanh toán quốc tế

Chương I. Tổng quan về thanh toán quốc tế 

Chương II. Chế độ quản lý ngoại hối của Việt Nam
	6
	0
	0
	12
	Xem mục 5.2

	3-4
	Phần II. Tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán quốc tế

Chương III. Những vấn đề cơ bản về tỷ giá hối đoái

Chương IV. Cán cân thanh toán quốc tế
	3
	3
	3
	7,5
	

	5-6-7
	Phần III. Các phương tiện thanh toán quốc tế

Chương V. Hối phiếu 
	6
	3
	3
	13,5
	

	8
	Chương VI. Séc và thẻ ngân hang
	3
	0
	1,5
	6
	

	9-10
	Phần IV. Các phương thức thanh toán quốc tế

Chương VII. Các phương thức thanh toán không kèm chứng từ thương mại
	3
	3
	3
	7,5
	

	11-15
	Chương VIII. Phương thức thanh toán kèm chứng từ thương mại
	9
	6
	12
	21
	

	Tổng cộng 
	30
	15
	22,5
	67,5
	


5.2. Nội dung, kế hoạch chi tiết

* Buổi 1-2: Phần I. Nhập môn thanh toán quốc tế; Chương I. Tổng quan về thanh toán quốc tế
	Phương pháp giảng dạy
	Số giờ
	Nội dung chính
	Yêu cầu học viên chuẩn bị

	Lý thuyết
	6
	I. Khái niệm thanh toán quốc tế

II. Các chủ thể tham gia thanh toán quốc tế

III. Phân loại tiền tệ trong thanh toán quốc tế

IV. Phân loại thời gian thanh toán quốc tế

V. Phân loại các công cụ thanh toán quốc tế

VI. Phân loại phương thức thanh toán quốc tế

VII. Đặc điểm của hoạt động thanh toán quốc tế
	Ch I, II[1], [4, 8, 9]


	Thực hành, thảo luận
	0
	
	

	Tiểu luận, bài tập lớn, thực tế
	0
	
	

	Tự học có hướng dẫn
	12
	Những nội dung trong các giờ lý thuyết, thảo luận, thuyết trình, bài tập và nội dung chương II.
	Đọc tài liệu theo tài liệu tham khảo đã giới thiệu, chuẩn bị cho các giờ học lý thuyết, thảo luận, thuyết trình, bài tập  (nếu có).

	Tư vấn
	- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu...

- Thời gian: Theo sự thỏa thuận giữa GV và SV

- Địa điểm: Văn phòng Khoa TCNH

	Kiểm tra, đánh giá
	- Khái niệm về thanh toán quốc tế, sự khác nhau giữa thanh toán quốc tế và thanh toán quốc nội là gì?

- Những yếu tố cấu thành cơ chế thanh toán quốc tế?

- Những đặc điểm về hoạt động dịch vụ thanh toán quốc tế là gì?

- Vai trò của thanh toán quốc tế trong nền kinh tế quốc dân.

- Phân biệt các loại tiền tệ khác nhau trong thanh toán quốc tế và ý nghĩa sử dụng các loại tiền đó.

- Các cách quy định thời gian thanh toán trong các hợp đồng mua bán ngoại thương và ý nghĩa đối với người xuất khẩu và người nhập khẩu.

- Phân biệt hai nhóm phương thức thanh toán trong thương mại quốc tế. 


* Buổi 3 -4: Phần II. Tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán quốc tế; Chương III. Những vấn đề cơ bản về tỷ giá hối đoái 

	Phương pháp giảng dạy
	Số giờ
	Nội dung chính
	Yêu cầu học viên chuẩn bị

	Lý thuyết
	3
	I. Khái niệm tỷ giá hối đoái

II. Cách công bố tỷ giá hối đoái

III. Phương pháp yết giá ngoại tệ

IV. Xác định tỷ giá theo phương pháp tính chéo

V. Các loại tỷ giá hối đoái

VI. Các nhân tố chủ yếu tác động đến sự biến động của tỷ giá hối đoái

VII. Các chính sách và biện pháp điều chỉnh tỷ giá hối đoái
	Ch III, IV[1], [4,8]


	Thảo luận
	1
	Phân tích các nhân tố chủ yếu tác động đến sự biến động của tỷ giá hối đoái ở Việt Nam thời gian qua
	- Chủ đề linh hoạt do giảng viên chọn.

- Sinh viên chuẩn bị dựa trên các tài liệu tham khảo đã giới thiệu và các tài liệu do sinh viên chủ động tìm kiếm.
- Làm bài tập giảng viên giao.

	Thuyết trình nhóm/Bài tập 
	2
	- Xác định tỷ giá theo phương pháp tính chéo

- Phân tích các nhân tố chủ yếu tác động đến sự biến động của tỷ giá hối đoái và tác động của biến động tỷ giá hối đoái đến hoạt động thanh toán quốc tế của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam hiện nay.
- Rủi ro tỷ giá trong hoạt động thanh toán quốc tế và các biện pháp phòng ngừa.
	

	Tiểu luận, bài tập lớn, thực tế
	3
	Những nội dung trong các giờ lý thuyết, thảo luận, thuyết trình, bài tập và nội dung chương IV.
	Đọc tài liệu theo tài liệu tham khảo đã giới thiệu, chuẩn bị cho các giờ học lý thuyết, thảo luận, thuyết trình, bài tập  (nếu có).

	Tự học có hướng dẫn
	7,5
	Những nội dung trong các giờ lý thuyết, thảo luận, thuyết trình, bài tập và nội dung chương IV.
	Đọc tài liệu theo tài liệu tham khảo đã giới thiệu, chuẩn bị cho các giờ học lý thuyết, thảo luận, thuyết trình, bài tập  (nếu có).

	Tư vấn
	- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu...

- Thời gian: Theo sự thỏa thuận giữa GV và SV

- Địa điểm: Văn phòng Khoa TCNH

	Kiểm tra, đánh giá
	- Tỷ giá hối đoái là gì?

- Tỷ giá hối đoái ảnh hưởng như thế nào đến thanh toán quốc tế?

- Phương pháp yết giá ngoại tệ và ý nghĩa của nó?

- Phương pháp tính chéo tỷ giá và tác dụng?

- Các loại tỷ giá hối đoái?

- Các yếu tố tác động đến sự biến động của tỷ giá trong nền kinh tế mở?

- Các chính sách và biện pháp điều chỉnh tỷ giá?


* Buổi 5-6-7: Phần III. Các phương tiện thanh toán quốc tế ; Chương V. Hối phiếu
	Phương pháp giảng dạy
	Số giờ
	Nội dung chính
	Yêu cầu học viên chuẩn bị

	Lý thuyết
	6
	I. Hối phiếu đòi nợ

1. Định nghĩa

2. Đặc điểm lưu thông hối phiếu đòi nợ

3. Yêu cầu pháp lý về nội dung hối phiếu đòi nợ

4. Quyền và nghĩa vụ của người ký phát và người bị ký phát

5. Lưu thông hối phiếu đòi nợ

6. Chấp nhận hối phiếu đòi nợ

7. Ký hậu chuyển nhượng hối phiếu đòi nợ

8. Bảo lãnh hối phiếu đòi nợ

9. Kháng nghị, khởi kiện 

10. Các loại hối phiếu đòi nợ

II. Hối phiếu nhận nợ

1. Định nghĩa

2. Đặc điểm lưu thông hối phiếu nhận nợ  

3. Nội dung của hối phiếu nhận nợ
	Ch V[1], [3, 8, 9]

	Thảo luận
	1
	Tình hình sử dụng Hối phiếu tại Việt Nam.
	- Chủ đề linh hoạt do giảng viên chọn.

- Sinh viên chuẩn bị dựa trên các tài liệu tham khảo đã giới thiệu và các tài liệu do sinh viên chủ động tìm kiếm.

	Thuyết trình nhóm
	2
	- Ký phát hối phiếu theo tinh thần Luật các công cụ chuyển nhượng Việt Nam 2005. 

- Quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan đến thương phiếu theo quy định của Luật các công cụ chuyển nhượng Việt Nam 2005.
- Nội dung của hối phiếu và các quy định về nghiệp vụ chấp nhận, bảo lãnh, ký hậu về hối phiếu theo Luật các công cụ chuyển nhượng Việt Nam 2005, ULB1930, BEA1882, UCC1995/2002
	

	Tiểu luận, bài tập lớn, thực tế
	3
	Những nội dung trong các giờ lý thuyết, thảo luận, thuyết trình, bài tập.
	Đọc tài liệu theo tài liệu tham khảo đã giới thiệu, chuẩn bị cho các giờ học lý thuyết, thảo luận, thuyết trình, bài tập  (nếu có).

	Tự học có hướng dẫn
	13,5
	Những nội dung trong các giờ lý thuyết, thảo luận, thuyết trình, bài tập.
	Đọc tài liệu theo tài liệu tham khảo đã giới thiệu, chuẩn bị cho các giờ học lý thuyết, thảo luận, thuyết trình, bài tập  (nếu có).

	Tư vấn
	- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu...

- Thời gian: Theo sự thỏa thuận giữa GV và SV

- Địa điểm: Văn phòng Khoa TCNH

	Kiểm tra, đánh giá
	- Phân biệt hối phiếu đòi nợ và hối phiếu nhận nợ? 

- Phân biệt hối phiếu thương mại và hối phiếu ngân hàng?

- Quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan đến thương phiếu theo quy định của Luật các công cụ chuyển nhượng Việt Nam 2005?

- Nội dung của các khái niệm chấp nhận, bảo lãnh, ký hậu về thương phiếu.


* Buổi 8: Phần III. Các phương tiện thanh toán quốc tế ; Chương VI. Séc và thẻ ngân hàng 
	Phương pháp giảng dạy
	Số giờ
	Nội dung chính
	Yêu cầu học viên chuẩn bị

	Lý thuyết
	3
	I.  Séc quốc tế

1. Định nghĩa

2. Đặc điểm của séc và điều kiện phát hành séc

3.  Những yêu cầu pháp lý về nội dung của séc

4.  Những yêu cầu pháp lý về hình thức của séc

5.  Các loại séc

6.  Quy trình Lưu thông séc

7.  Các nghiệp vụ séc

II. Thẻ ngân hàng
1. Lịch sử hình thành và phát triển của thẻ

2. Khái niệm

3. Cấu tạo thẻ

4. Phân loại thẻ

5. Các thành viên tham gia thị trường thẻ

6. Lưu thông thẻ
	Ch VI[1], [3, 8]

	Thực hành, thảo luận
	0
	
	

	Tiểu luận, bài tập lớn, thực tế
	1,5
	Những nội dung trong các giờ lý thuyết, thảo luận, thuyết trình, bài tập.
	Đọc tài liệu theo tài liệu tham khảo đã giới thiệu, chuẩn bị cho các giờ học lý thuyết, thảo luận, thuyết trình, bài tập  (nếu có).

	Tự học có hướng dẫn
	3
	Những nội dung trong các giờ lý thuyết, thảo luận, thuyết trình, bài tập.
	Đọc tài liệu theo tài liệu tham khảo đã giới thiệu, chuẩn bị cho các giờ học lý thuyết, thảo luận, thuyết trình, bài tập  (nếu có).

	Tư vấn
	- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu...

- Thời gian: Theo sự thỏa thuận giữa GV và SV

- Địa điểm: Văn phòng Khoa TCNH

	Kiểm tra, đánh giá
	- Séc là gì? Phân biệt séc quốc gia và séc quốc tế.

- Phân biệt sự giống nhau và khác nhau giữa các loại séc cá nhân, séc ngân hàng và séc du lịch?
- Các quy trình thanh toán séc cá nhân và séc ngân hàng.
- Sự cần thiết ra đời của thẻ ngân hàng?

- Thẻ ngân hàng là gì, so với séc thẻ ngân hàng có những ưu điểm gì?

- Nghiệp vụ phát hành và thanh toán thẻ là gì?


*Buổi 9 -10: Phần IV. Các phương thức thanh toán quốc tế ; Chương VII. Các phương thức thanh toán không kèm chứng từ thương mại
	Phương pháp giảng dạy
	Số giờ
	Nội dung chính
	Yêu cầu học viên chuẩn bị

	Lý thuyết
	3
	I. Phương thức chuyển tiền

1. Khái niệm

2. Quy trình nghiệp vụ

3. Trường hợp áp dụng

4. Những điểm cần lưu ý khi áp dụng
II. Phương thức ghi sổ

1. Khái niệm

2. Quy trình nghiệp vụ

3. Trường hợp áp dụng

4. Những điểm cần chú ý khi áp dụng

III. Phương thức bảo lãnh 

1. Cơ sở pháp lý quốc tế điều chỉnh bảo lãnh

2. Khái niệm

3. Các bên tham gia bảo lãnh

4. Phân loại bảo lãnh

5. Nội dung của bảo lãnh

6. Xuất trình chứng từ để yêu cầu thanh toán

IV. Phương thức tín dụng dự phòng

1. Khái niệm

2. Phạm vi sử dụng

3. Ba nhóm L/C dự phòng cơ bản

4. Các loại L/C dự phòng

V. Phương thức nhờ thu trơn

1. Văn bản pháp lý quốc tế điều chỉnh

2. Khái niệm

3. Trình tự nghiệp vụ

4. Trường hợp áp dụng
	Ch VII[1], [5, 6, 7, 8, 9]

	Thảo luận


	1


	Thực trạng sử dụng các phương thức thanh toán không kèm chứng từ tại Việt Nam.
	- Chủ đề linh hoạt do giảng viên chọn.

- Sinh viên chuẩn bị dựa trên các tài liệu tham khảo đã giới thiệu và các tài liệu do sinh viên chủ động tìm kiếm.

	Thuyết trình nhóm
	2
	Phân tích các tình huống phát sinh rủi ro và tranh chấp về phương thức chuyển tiền, phương thức ghi sổ, phương thức bảo lãnh, phương thức tín dụng dự phòng.
	

	Tiểu luận, bài tập lớn, thực tế
	3
	Những nội dung trong các giờ lý thuyết, thảo luận, thuyết trình, bài tập.
	Đọc tài liệu theo tài liệu tham khảo đã giới thiệu, chuẩn bị cho các giờ học lý thuyết, thảo luận, thuyết trình, bài tập  (nếu có).

	Tự học có hướng dẫn
	7,5
	Những nội dung trong các giờ lý thuyết, thảo luận, thuyết trình, bài tập.
	Đọc tài liệu theo tài liệu tham khảo đã giới thiệu, chuẩn bị cho các giờ học lý thuyết, thảo luận, thuyết trình, bài tập  (nếu có).

	Tư vấn
	- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu...

- Thời gian: Theo sự thỏa thuận giữa GV và SV

- Địa điểm: Văn phòng Khoa TCNH

	Kiểm tra, đánh giá
	- Khái niệm phương thức chuyển tiền và phương thức ghi sổ.

- Các bên tham gia trong các phương thức này.

- Quy trình thanh toán của hai phương thức

- Tóm tắt ưu nhược điểm của từng phương thức.

- Khái niệm phương thức bảo lãnh?

- Mối quan hệ giữa bảo lãnh và hợp đồng cơ sở?

- Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia bảo lãnh?

- Các loại bảo lãnh?

- Xuất trình đòi tiền và vấn đề gia hạn thanh toán. 

- Khái niệm thư tín dụng dự phòng.
- So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa L/C và thư tín dụng dự phòng.
- Mối quan hệ giữa hợp đồng cơ sở và thư tín dụng dự phòng.
- Các loại thư tín dụng dự phòng.

- Nhờ thu trơn là gì?

- Quy trình thanh toán của nhờ thu trơn.

- Trường hợp áp dụng nhờ thu trơn.


* Buổi 11: Phần IV. Các phương thức thanh toán quốc tế ; Chương VIII. Phương thức thanh toán kèm chứng từ thương mại
	Phương pháp giảng dạy
	Số giờ
	Nội dung chính
	Yêu cầu học viên chuẩn bị

	Lý thuyết
	3
	I. Phương thức nhờ thu kèm chứng từ

1. Văn bản pháp lý quốc tế điều chỉnh

2. Khái niệm

3. Quy trình nghiệp vụ

4. Những vấn đề lưu ý khi sử dụng 
	Ch VIII[1], [2, 8, 9]

	Thực hành, thảo luận
	0
	
	

	Tiểu luận, bài tập lớn, thực tế
	0
	
	

	Tự học có hướng dẫn
	6
	Những nội dung trong các giờ lý thuyết, thảo luận, thuyết trình, bài tập.
	Đọc tài liệu theo tài liệu tham khảo đã giới thiệu, chuẩn bị cho các giờ học lý thuyết, thảo luận, thuyết trình, bài tập  (nếu có).

	Tư vấn
	- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu...

- Thời gian: Theo sự thỏa thuận giữa GV và SV

- Địa điểm: Văn phòng Khoa TCNH

	Kiểm tra, đánh giá
	- Phân biệt nhờ thu trơn và nhờ thu kèm chứng từ.

- Phân tích vai trò của ngân hàng trong hai phương thức nhờ thu.

- Những mặt hạn chế của hai phương thức nhờ thu.

- Quy trình nghiệp vụ thanh toán nhờ thu trơn và nhờ thu kèm chứng từ.


* Buổi 12, 13, 14, 15: Phần IV. Các phương thức thanh toán quốc tế ;Chương VIII. Phương thức thanh toán kèm chứng từ thương mại
	Phương pháp giảng dạy
	Số giờ
	Nội dung chính
	Yêu cầu học viên chuẩn bị

	Lý thuyết
	6
	II. Phương thức tín dụng chứng từ

1. Bộ tập quán quốc tế điều chỉnh phương thức tín dụng chứng từ

2. Khái niệm

3. Quy trình nghiệp vụ

4. Thư tín dụng - công cụ quan trọng của tín dụng chứng từ

5. Các loại L/C thương mại

6. Những vấn đề cần lưu ý khi sử dụng tín dụng chứng từ

III. Phương thức thư uỷ thác mua

1. Khái niệm

2. Trường hợp áp dụng
	Ch VIII[1], [2, 8, 9, 10]


	Thảo luận
	3
	Tìm hiểu thực tiễn sử dụng phương thức nhờ thu và LC trên thế giới và tại Việt Nam.
	- Chủ đề linh hoạt do giảng viên chọn.

- Sinh viên chuẩn bị dựa trên các tài liệu tham khảo đã giới thiệu và các tài liệu do sinh viên chủ động tìm kiếm.

- Làm bài tập giảng viên giao.

	Thuyết trình nhóm/bài tập 
	3
	- Các rủi ro và tranh chấp thường phát sinh và cách giải quyết.

- Bài tập về L/C.
	· 

	Tiểu luận, bài tập lớn, thực tế
	12
	Những nội dung trong các giờ lý thuyết, thảo luận, thuyết trình, bài tập.
	Đọc tài liệu theo tài liệu tham khảo đã giới thiệu, chuẩn bị cho các giờ học lý thuyết, thảo luận, thuyết trình, bài tập  (nếu có).

	Tự học có hướng dẫn
	15
	Những nội dung trong các giờ lý thuyết, thảo luận, thuyết trình, bài tập.
	Đọc tài liệu theo tài liệu tham khảo đã giới thiệu, chuẩn bị cho các giờ học lý thuyết, thảo luận, thuyết trình, bài tập  (nếu có).

	Tư vấn
	- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu...

- Thời gian: Theo sự thỏa thuận giữa GV và SV

- Địa điểm: Văn phòng Khoa TCNH

	Kiểm tra, đánh giá
	· Khái niệm phương thức tín dụng chứng từ.

· Quy trình nghiệp vụ thanh toán của phương thức tín dụng chứng từ.

· L/C là gì, tính chất của L/C?

· Các loại L/C thương mại?

· Quyền và nghĩa vụ của ngân hàng liên quan đến phương thức tín dụng chứng từ?

· Khái niệm thư ủy thác mua và so sánh A/P và L/C?


5.3. Ma trận sự đóng góp của bài giảng đến đạt được mục tiêu của học phần

	Buổi
	Nội dung giảng dạy 
	Mục tiêu của học phần

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1-2
	Phần I. Nhập môn thanh toán quốc tế
Chương I. Tổng quan về thanh toán quốc tế 
Chương II. Chế độ quản lý ngoại hối của Việt nam
	
	1
	
	1
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	3-4
	Phần II. Tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán quốc tế
Chương III. Những vấn đề cơ bản về tỷ giá hối đoái 
Chương IV. Cán cân thanh toán quốc tế
	1
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	5-6-7
	Phần III. Các phương tiện thanh toán quốc tế
Chương V. Hối phiếu 
	
	
	1
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	8
	Chương VI. Séc và thẻ ngân hàng
	
	
	1
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	9-10
	Phần IV. Các phương thức thanh toán quốc tế
Chương VII. Các phương thức thanh toán không kèm chứng từ thương mại
	
	1
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	11-15
	Chương VIII. Phương thức thanh toán kèm chứng từ thương mại
	
	1
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


6. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN

- Theo quy chế đào tạo hiện hành;

- Những sinh viên không tham gia thuyết trình, không làm bài tập có thể bị điểm 0 khi chấm điểm chuyên cần hoặc đánh giá giữa kỳ.

- Những sinh viên tham gia tích cực và trả lời tốt các câu hỏi của Giảng viên trong các giờ lý thuyết/thảo luận/thuyết trình nhóm/bài tập có thể được cộng tối đa 0,5 điểm vào điểm kết thúc học phần.

7. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

7.1. Đánh giá thường xuyên (tỷ lệ %): 10%
Việc đánh giá sẽ dựa vào việc tham dự mỗi buổi học của sinh viên (điểm danh xác suất, làm bài tập, thảo luận, tham gia trả lời câu hỏi trong các buổi học). 

7.2. Đánh giá định kỳ

	Hình thức
	Tỷ lệ

	Thuyết trình nhóm, tiểu luận nhóm, hoặc thi giữa kỳ
	30%

	Thi kết thúc học phần
	60%


7.3. Tiêu chí đánh giá

* Điểm danh xác suất: 

- Hình thức: Giảng viên gọi điểm danh trực tiếp trên lớp hoặc thu phiếu điểm danh.
- Tiêu chí đánh giá: Giảng viên sẽ điểm danh xác suất 4-5 lần trong cả quá trình học (tính điểm chuyên cần 10% chia cho số lần điểm danh thực tế).
* Đối với các bài tập lớn (cá nhân)
Bài tập được trình bày trên khổ giấy A4 hoặc giấy vở học sinh; tính vào điểm đánh giá thường xuyên như 1 lần điểm danh (điểm chuyên cần) 10%. 
* Bài tập nhóm/Tiểu luận nhóm: 
- Hình thức: Bài luận từ 5 - 10 trang A4, cỡ chữ: 14; font: Times New Roman; kích thước các lề trên, dưới, trái, phải theo thứ tự 2,5cm, 2,5cm, 3,5cm, 2cm; dãn dòng 1,5 lines.
- Nội dung: theo các chủ đề cụ thể do giảng viên gợi ý hoặc sinh viên đề xuất được giảng viên chấp nhận.
- Tiêu chí đánh giá:

+ Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lí, khả thi           
 
     

2 điểm

+ Phân tích logic, đi thẳng vào vấn đề, liên hệ thực tế
      

5 điểm

+ Tài liệu sử dụng phong phú, đa dạng, hấp dẫn 



1 điểm

+ Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn, sử dụng tài liệu tham khảo hợp lệ 
2 điểm

* Thuyết trình nhóm: 
- Hình thức: Nhóm thuyết trình.

- Nội dung: theo các chủ đề cụ thể do giảng viên gợi ý hoặc sinh viên đề xuất được giảng viên chấp nhận.
- Tiêu chí đánh giá:

+ Tính tổ chức (Rất rõ ràng, chính xác và tổ chức tốt. Các nội dung trình bày dễ theo dõi nhờ cách tổ chức. Việc chuyển ý giữa các phần được thực hiện trôi chảy và có phối hợp): 






2 điểm

+ Tính hiểu biết (Biểu hiện sự hiểu biết xuất sắc về vấn đề. Thể hiện xuất sắc khả năng làm chủ về nội dung, ứng dụng và suy luận. Nghiên cứu rất kỹ vấn đề): 









2 điểm

+ Tính sáng tạo (Rất sáng tạo và độc đáo. Thiết kế và sử dụng sáng tạo các tư liệu. Các tờ in, công cụ trực quan và phương pháp mới lạ): 
1,5 điểm

+ Công cụ trực quan (Đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu, dễ đọc. Rất đồng bộ với nội dung, thiết kế tốt và được sử dụng rất hiệu quả. Là hình mẫu về cách chuẩn bị và sử dụng các công cụ trực quan): 




1 điểm

+ Tính tổng kết (Rõ ràng, chính xác, các điểm quan trọng được nhấn mạnh, các khuyến cáo rõ ràng, kết luận hoặc lời kêu gọi hành động rất thuyết phục): 1,5 điểm

+ Khả năng trình bày (Thể hiện bài thuyết trình: Tự tin, sử dụng ghi chú tốt, điệu bộ rất tốt, thu hút người nghe và có giao tiếp bằng mắt tốt): 
2 điểm
                                                             
* Thi giữa kỳ

- Hình thức: Thi trắc nghiệm.
- Nội dung: Các vấn đề đã được nghiên cứu. Đề thi bao gồm các hỏi câu trắc nghiệm trong khoảng thời gian tối đa 60 phút.

- Tiêu chí đánh giá:
+ Trả lời rõ ràng chính xác câu hỏi trắc nghiệm:

      

10 điểm

* Thi kết thúc học phần

- Hình thức: Thi viết

- Nội dung: Các vấn đề đã được nghiên cứu. Đề thi bao gồm cả loại câu tự luận và loại câu trắc nghiệm trong khoảng thời gian tối đa 90 phút.

- Tiêu chí đánh giá:
+ Trả lời rõ ràng sâu sắc câu hỏi tự luận: 


      

4 điểm

+ Trả lời rõ ràng chính xác câu hỏi trắc nghiệm:

    

6 điểm
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